	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢNG KÊ KHAI CÁ NHÂN

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
(đề nghị xét duyệt hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo)

1. Họ và tên nhà giáo: ……………………………………………….. Nam: □  Nữ:   □
2. Ngày tháng năm sinh: ………./………/………….…..

3. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………...……..……..

4. Chứng minh thư số: ……………………………   Điện thoại: ……..………….…..…….
5. Trình độ chuyên môn sư phạm: .……………………………………....…………...……..
6. Ngày, tháng, năm tuyển dụng (thử việc): .………/………/..……..…..…………………..
7. Ngày, tháng, năm được bổ nhiệm ngạch (hết thời gian tập sự): ………/……/.. ………...
8. Viên chức loại:                   Mã số ngạch:                   Bậc lương:

Hệ số lương hiện hưởng (hoặc hệ số lương trước khi nghỉ hưu):              

9. Quá trình trực tiếp giảng dạy:

	Từ ngày..…tháng.…năm……

Đến ngày…..tháng…năm…….)
	Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Môn  dạy
	Thời gian công tác, giảng dạy

(……năm …. tháng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Tổng thời gian đóng BHXH (căn cứ theo sổ BHXH) từ ngày bổ nhiệm ngạch (trừ thời gian gián đoạn -nếu có) đến ngày 31/8/2023 là: …….. năm …… tháng.



Quận 3, ngày ….. tháng 4 năm 2024
Xác nhận của Hiệu trưởng                    Kế toán                  
Người kê khai
